
LỚP LÁ 2 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 

TUẦN 1: BẢN THÂN- GIỚI TÍNH 

Từ ngày 30/09/2024 đến ngày 04/10/2024 

Giáo viên thực hiện: Trần Thị Bích Phượng - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

  

HOẠT 

ĐỘNG 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Đón Trẻ, 

Trò chuyện 

Trò chuyện với trẻ 

về những vật không 

an toàn như kéo, 

dao... 

Trò chuyện với trẻ 

về việc ra khỏi lớp 

phải biêt xin phép cô 

Trò chuyện về sở 

thích của mình và 

của bạn  

Trò chuyện về các 

giác quan của bé  

Trò chuyện về cách 

ứng xử và ăn mặt 

phù họp bản thân  

Học DẠY TRẺ KỸ 

NĂNG TỰ BẢO 

VỆ BẢN THÂN 

GẤP CÁI QUẠT  NHỮNG CON 

MẮT 

BÉ VUI HỌC 

CHỮ Ơ, Â  

DẠY HÁT"MÚA 

CHO MẸ XEM" 

CÁC GIÁC QUAN 

CỦA BÉ 

AN TOÀN VÀ 

NGUY HIỂM 

Chơi, Hoạt 

Động Ở Các 

Góc 

Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp 

 Biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện 

Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân 

Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc 

LQVT: Các trò chơi về toán “đo độ dài, trúc xanh, loto, xếp theo qui tắc tạo số lượng, tách gộp, tìm xương cho 

cá, đổ xúc sắc..”. Trẻ biết tạo ra qui tắc sắp xếp. 

LQCV:  Các trò chơi ở góc chữ viết: sao chép, domino, trúc xanh, 5 giác quan, bông hoa kỳ diệu, ráp từ chú cá 

thông minh, bé trổ tài ( tô đồ các nét chữ, sao chép các từ dưới tranh)Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng 

trên xuống dòng dưới 

Phân vai:  theo ý thích( bếp, nồi, giá, mực, thịt, tôm , bún, mì, bánh các loại, rau củ quả, bàn ủi, máy may, máy 

vắt sổ, máy kem, máy siêu âm , óng nghe, các loại thuốc..) Biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện khi chơi 

Âm nhạc: Múa hát theo nhạc (cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay để múa theo nhạc) hát các bài hát đã học theo 

nhạc. 

Khám phá: sự đổi màu của hoa đậu biết, tan và không tan( tranh, màu của hoa, ly, nước, dầu, đường) 

Tạo hình: Trẻ bẻ, nắn,  nặn, vẽ, xé, dán. (Màu, giấy lịch, con ngêu, hạt dưa,hoa vải,hộp sữa, .. (chơi nặn: Bẻ, nắn 



thành bông hoa, tô màu không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ ) 

LQVH: kể chuyện, đọc thơ  theo tranh phong, mô hình, đóng kịch..giáo dục trẻ thể hiện sự yêu thích với sách 

Xây dựng: theo ý thích (Vỏ con ngêu, con hến, nắp chay, chay sữa, sơ đồ., gạch, lá trẻ.). Trẻ biết quan tâm, chia 

sẻ, giúp đỡ bạn. 

Chơi Ngoài 

Trời 

Qs: Hình ảnh những 

vật an toàn và không 

an toàn 

TCVĐ: về đúng nhà 

Sử dụng các loại câu 

khác nhau trong giao 

tiếp khi chơi  

Qs: Đểm gì giống 

và khác bạn ( dáng 

vẻ bên ngoài, giới 

tính, sở thích và khả 

năng). 

TCVĐ: Bật ném 

vòng  

Thể hiện sự vui 

thích khi hoàn thành 

cuộc chơi 

QS: Hình ảnh" Một 

số quy định ở  gia 

đình (để đồ dùng, đồ 

chơi đúng chỗ; trật 

tự khi ăn, khi ngủ)." 

Chơi tự do Chơi tự do: Với vật liệu thiên nhiên(cát, lá cây..), vận động cơ lớn 

Vệ sinh Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, ren lau mặt, rửa tay 

Giờ ngủ Trẻ biết giúp cô thu dọn nệm gối để đúng nơi quy định 

Giờ ăn Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường. 

Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.  

Hoạt Động 

Chiều  

Cô dạy trẻ uốn ngón 

tay, bàn tay; xoay cổ 

tay. 

Làm quen với cách 

đọc và viết tiếng 

Việt: 

+ Hướng đọc, viết: 

từ trái sang phải, từ 

dòng trên xuống 

dòng dưới.  

Cô dạy trẻ  không ra 

khỏi nhà, khu vực 

trường, lớp khi 

không được phép 

của người lớn, cô 

giáo  

Cô day trẻ nhận biết 

những vật dụng 

nguy hiểm đến tính 

mạng. 

 

Cô dạy trẻ dùng  các 

giác quan để quan 

sát, xem xét và thảo 

luận về sự vật, hiện 

tượng như sử dụng 

các giác quan khác 

nhau để xem xét lá, 

hoa, quả…thảo luận 

về đặt điểm chung 

của đối tượng 

Cô dạy trẻ cách khởi 

xướng cuộc trò 

chuyện khi nhận xét 

các sản phẩm tạo 

hình về màu sắc, 

hình dáng, bố cục. 

 

 

 

 

 

 



LỚP LÁ 2 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TH ÁNG 10 

TUẦN 2: GIA ĐÌNH 

Từ ngày 07/10/2024 đến ngày 13/10/2024 

Giáo viên thực hiện: Trần Thị Bích Phượng - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  

HOẠT 

ĐỘNG 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Đón Trẻ, 

Trò chuyện 

Trò chuyện về gia 

đình bé 

Trò chuyện về 

những vật nguy 

hiểm không an toàn 

trẻ không được phép 

sử dụng 

Trò chuyện về cách 

thể hiện tình yêu 

thương trong gia 

đình 

Trò chuyện về sở 

thích riêng của bản 

thân 

Tèo chuyện với trẻ 

về một số thông tin 

quan trọng của  bản 

thân và gia đình 

Học   

BÉ TÌM HIỂU VỀ 

GIA ĐÌNH 

CHUYỆN BA CÔ 

GÁI 

TRẺ THỂ HIỆN 

TÌNH YÊU 

THƯƠNG GIA 

ĐÌNH  

DẠY MÚA "MÚA 

CHO MẸ XEM" 

BÒ VÒNG QUA 5-

6 ĐIỂM DÍCH 

DẮC 

LÀM QUEN VỚI 

TẬP TÔ ĐỒ CÁC 

NÉT CƠ BẢN 

VẼ GIA ĐÌNH 

CỦA BÉ 

Chơi, Hoạt 

Động Ở Các 

Góc 

Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp 

Biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện 

Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân 

Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc 

LQVT: Các trò chơi về toán “đo độ dài, trúc xanh, loto, xếp theo qui tắc tạo số lượng, tách gộp, tìm xương cho 

cá, đổ xúc sắc..”. Trẻ biết tạo ra qui tắc sắp xếp. 

LQCV:  Các trò chơi ở góc chữ viết: sao chép, domino, trúc xanh, 5 giác quan, bông hoa kỳ diệu, ráp từ chú cá 

thông minh, bé trổ tài ( tô đồ các nét chữ, sao chép các từ dưới tranh)Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng 

trên xuống dòng dưới 

Phân vai:  theo ý thích( bếp, nồi, giá, mực, thịt, tôm , bún, mì, bánh các loại, rau củ quả, bàn ủi, máy may, máy 

vắt sổ, máy kem, máy siêu âm , óng nghe, các loại thuốc..) Biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện khi chơi 

Âm nhạc: Múa hát theo nhạc (cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay để múa theo nhạc) hát các bài hát đã học theo 



nhạc. 

Khám phá: Pha màu, hạt gạo nhảy múa( màu, giấy, gạo, giấm, ly) 

Tạo hình: Trẻ bẻ, nắn,  nặn, vẽ, xé, dán. (Màu, giấy lịch, con ngêu, hạt dưa,hoa vải,hộp sữa, .. (chơi nặn: Bẻ, nắn 

thành bông hoa, tô màu không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ ) 

LQVH: kể chuyện, đọc thơ  theo tranh phong, mô hình, đóng kịch..giáo dục trẻ thể hiện sự yêu thích với sách 

Xây dựng: theo ý thích (Vỏ con ngêu, con hến, nắp chay, chay sữa, sơ đồ., gạch, lá trẻ.). Trẻ biết quan tâm, chia 

sẻ, giúp đỡ bạn. 

Chơi Ngoài 

Trời 

VĐ: cáo và thỏ 

Sử dụng các loại câu 

khác nhau trong giao 

tiếp  

QS:Hình ảnh các 

thành viên trong gia 

đình. Trò chuyện về 

nhu cầu của gia đình 

và địa chỉ gia đình. 

QS: Xem hình ảnh 

thể hiện tình yêu 

thương gia đình 

QS: Hình ảnh" Qui 

mô gia đình (gia 

đình nhỏ, gia đình 

lớn)" 

VĐ: ô tô vào bến. 

Sử dụng các loại câu 

khác nhau trong giao 

tiếp 

Chơi tự do Chơi tự do: Với vật liệu thiên nhiên(cát, lá cây..), vận động cơ lớn: nhảy lò cò  

Vệ sinh Rèn trẻ biết rửa tay lau mặt 

Giờ ngủ Trẻ vị trí và trách nhiệm của mình trong giờ ngủ cần làm những công việc gì và giúp bạn những việc vừa sức tìm 

nệm gối khi bạn không thấy, chải đúng vị trí khi ngủ 

Giờ ăn Trẻ thích thú khi hoàn thành công việc trực nhật giờ ăn : xếp muỗng , trái cây, khăn giấy...  

Hoạt Động 

Chiều  

Trẻ nói về một số 

thông tin quan trọng 

về bản thân và gia 

đình: Họ tên, ngày 

sinh, giới tính, đặc 

điểm bên ngoài, sở 

thích của bản thân 

Trẻ nhận biết vị trí 

và trách nhiệm của 

bản thân trong gia 

đình  

Trẻ nói về các thành 

viên trong gia đình, 

nhu cầu của các 

thành viên, địa chỉ 

nhà 

Dạy trẻ đóng kịch 

chuyện ba cô gái. 

Trẻ nhận biết một số 

qui định  gia đình 

(để đồ dùng đồ chơi 

đúng chổ, trật tự khi 

ăn, khi ngủ). 

Yêu thương, quan 

tâm đến người thân 

trong gia đình 

 

 

 

 

 

 


